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Tháng 03-2023
	STT
	Họ và tên
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng
	Cá nhân

tự xếp loại
	Mức xếp loại

	
	
	
	
	HTXSNV
	HTTNV
	HTNV
	Không HTNV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Lãnh đạo 

	1
	Đào Thị Huyền Sâm
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	
	
	

	2
	Trần Công Phúc
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	HTXSNV
	       x
	
	
	

	II
	Viên chức

	1
	Phạm Thị Hoa
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	HTXSNV
	x
	
	
	

	2
	Đỗ Thị Hồng Nhung
	H   Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	HTXSNV
	x
	
	
	

	3
	Đào Đức Thanh
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTXSNV
	x
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Thúy
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	5
	Nguyễn Kim Cúc
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTXSNV
	x
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Thúy
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	7
	Nguyễn Thị Lan
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	8
	Nguyễn Thị Tường Vi
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	9
	Đỗ Thị Thảo
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	10
	Hoàng Thị Thu
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	11
	An Mạnh Hà
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	12
	Nguyễn Thị Hoa
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	13
	Ngô Thị Mai
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	14
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	HTTNV
	        
	x
	
	


	STT
	Họ và tên
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng
	Cá nhân

tự xếp loại
	Mức xếp loại

	
	
	
	
	HTXSNV
	HTTNV
	HTNV
	Không HTNV

	15
	Đào Văn Dũng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	16
	Trần Thị Nhung
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTXSNV
	     x
	
	
	

	17
	Phạm Duy Thiện
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTXSNV
	     x
	
	
	

	18
	Mai Trung Kiên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	19
	Đặng Thị Thúy
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	

	20
	Đinh Thị Miên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTNV
	
	
	x
	

	21
	Nguyễn Thị Hoa
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	HTTNV
	
	x
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
                                     Trần Công Phúc
	                    Vĩnh Xá, ngày 27  tháng 03 năm 2023

                   HIỆU TRƯỞNG
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